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	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 12 năm 2024



YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức mua vật tư, hóa chất huyết học phục vụ công tác khám sức khỏe công ty kho vận chuyên nghiệp ETC, ABA với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Trương Thị Mai Anh
- Chức vụ: Thủ kho vật tư, hóa chất xét nghiệm
- Số điện thoại: 0356675562
- Địa chỉ email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)
- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
[bookmark: _GoBack]- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h ngày 06/12/2024 đến hết 17h ngày 08/12/2024.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 08/12/2024
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:
	TT
	Danh mục 
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Bơm tiêm một lần 5ml
	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml. Kim tiêm khử trùng bằng khí EO. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHPkhử trùng bằng khí EO. 
	300
	Chiếc

	2
	Ống EDTA
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút.
	300
	Cái

	3
	Ống nghiệm sạch
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước ≥(12mm x75mm) 
	400
	Cái

	4
	Que thử phân tích nước tiểu 10 thông số
	Dùng được cho các máy Mission U500, U120. Phương pháp đo Bằng các máy phân tích nước tiểu cùng dòng Mission, có  bước sóng 525 nm và 635 nm, có thể đọc bằng mắt. Đo các chỉ số : Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU). Dạng que
	300
	Test

	5
	Tets ma túy tổng hợp 4 chỉ số
	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu.
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
 - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu.
Ngưỡng phát hiện: 
   + Morphine: 300 ng/ml
   + Amphetamine: 1.000 ng/ml
   + Methamphetamine: 1000 ng/ml
   + THC: 50 ng/ml
- Độ nhạy ≥ 99%.
-  Độ đặc hiệu ≥ 99%. 
- Độ chính xác ≥ 99%.
- Độ lặp lại: 100%
- Độ ổn định: 100%.
	105
	Test

	6
	Kit thử nhanh phát hiện kháng thể IgM kháng virus viêm gan E 
	Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể IgM kháng HEV trong Huyết tương/Huyết thanh của người nhằm chẩn đoán lây nhiễm virus Viêm Gan E.
Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh.
- Ngưỡng phát hiện: 4U/ml.
- Độ nhạy: 100%. 
-Độ đặc hiệu ≥ 99%.
- Độ chính xác ≥ 99%. 
- Độ lặp lại: 100%
- Độ ổn định: 100%.
	120
	Test

	7
	Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/IgM virus viêm gan A
	Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể kháng HAV trong máu toàn phần hoặc huyết tương / huyết thanh của người nhằm chẩn đoán lây nhiễm Virus Viêm Gan A.
Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần
- Ngưỡng phát hiện: ≤1 S/co
- Độ nhạy ≥ 90%. 
- Độ đặc hiệu ≥ 97%. 
- Độ chính xác ≥ 94%
- Độ lặp lại: 100%
- Độ ổn định: 100%.
	120
	Test

	8
	Dung dịch pha loãng
	Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào.
Thành phần:
+ Natri clorua
+ Bộ đệm
+ Chất bảo quản
+ Chất Ổn định
+ Nước khử ion
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	20
	Lít

	9
	Dung dịch ly giải
	Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu
Thành phần:
+ Surfactants 
+ Buffers 
+ Preservative 
+ Stabilizers
+ Nước khử ion
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	500
	Ml


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 01-03 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa , giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.
5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại
diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.
Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.
	 
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Lê Thắng



PHỤ LỤC
Mẫu báo giá
[TÊN NHÀ THẦU]
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư, hóa chất như sau:
1. Báo giá vật tư, hóa chất như sau:
	STT
	Danh mục 
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn giá
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	 Vật tư A
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vật tư B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  60 ngày, kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2024
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của vật tư, hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	  
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



